
CHUYÊN 

KHOA
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

7h-11h

Bs Vân

Bs Linh

Bs Toàn

Bs Nghĩa

BsNhiên 

Bs Đỉnh

Bs Q.Dũng

Bs Thơm

Bs Linh

Bs Toàn

Bs Nghĩa

Bs Nhiên

Bs Đỉnh

Bs Thảo

Bs Q.Dũng

Bs Vân

Bs Linh

Bs Toàn

Bs Nhị

Bs Châu

Bs Đỉnh

Bs Hướng

Bs Q.Dũng

Bs Hồng

Bs Châu 

Bs Toàn

Bs Phi

Bs Hướng

Bs ĐỉnhBs 

Đăng

Bs Đua

Bs Châu 

Bs Linh

Bs Toàn

Bs Phi

Bs Nhiên 

Bs Hướng

Bs Đua

Bs Q.Dũng

Bs Thơm

Bs Linh

Bs Nhị

Bs Nghĩa 

Bs Nhiên

Bs Đỉnh

Bs Phi

Bs Châu

Bs Thảo

Bs Q.Dũng 

Bs Châu

Bs Linh

Bs Toàn

Bs Hướng

Bs Đỉnh

 Bs Q.Dũng

11h-13h

Bs Thơm

Bs Đăng 

Bs Đỉnh

Bs An

Bs Nhiên

Bs Linh

Bs Dũng

Bs Thơm

Bs Phát

Bs Nghĩa

Bs Đua

Bs Đỉnh

Bs Q.Dũng

Bs Hồng

Bs Hướng

Bs Châu

Bs Phát

Bs Thạch

Bs Toàn

Bs Đăng

Bs Đỉnh

Bs An

Bs Nghĩa

Bs Hướng

Bs Chiến

Bs Thơm

Bs Đăng 

Bs Thảo

Bs Phi

Bs Nhiên

Bs Linh

Bs Dũng

Bs Thơm

Bs Châu

Bs Hướng

Bs Đua

Bs Đỉnh

Bs Q.Dũng

Bs Nhiên

Bs Đăng

Bs Hướng

Bs An

Bs Nghĩa

Bs Toàn

13h-17h

Bs Vân

Bs Toàn 

Bs Nghĩa

Bs Linh

Bs Đỉnh

Bs Nhiên

Bs Q.Dũng

Bs Thơm

Bs Toàn

Bs Nghĩa

Bs Phát

Bs Đỉnh

Bs Q.Dũng

Bs Vân

Bs Toàn

Bs Linh

Bs Hướng

Bs Châu

Bs Phát

Bs Thơm

Bs Nhiên

Bs Nghĩa

Bs Hướng

Bs Hồng

Bs Đỉnh

Bs Đăng

Bs An

Bs Bân        

Bs Vân

Bs Toàn

Bs Linh

Bs Châu

Bs Nhiên

Bs Q.Dũng

Bs Thơm

Bs Châu

Bs Nghĩa

Bs Hướng

Bs Đỉnh 

Bs Q.Dũng

Bs Linh

Bs Toàn

Bs Nghĩa

Bs Đăng

Bs Hướng

Bs Nhiên

7h-11h

Bs Na

Bs Hải Minh

Bs Hận

Bs Dự 

Bs L.Vân

Bs Nhơn

Bs Na

Bs Hải Minh

Bs Hận

Bs Hoàng Minh 

Bs L.Vân

Bs Nhơn

Bs Na

Bs H.Nghĩa

Bs Hận

Bs Hoàng Minh 

Bs L.Vân

Bs Nhơn

Bs Na

Bs X.Anh

Bs Hận 

Bs Dự

Bs L.Vân

Bs H.Anh

Bs H.Nghĩa

Bs Na

Bs X.Anh Bs 

Hận

Bs Dự

Bs L.Vân

Bs Biểu 

Bs H.Nghĩa

Bs Na

Bs Hải Minh

Bs Dự

Bs Hoàng 

Minh 

Bs L.Vân

Bs H.Nghĩa 

Bs Nhơn

Bs Hận 

Bs H.Anh

Bs H.Nghĩa

Bs Hoàng Minh

Bs Nhơn

LỊCH KHÁM BỆNH
13/07/2020 - 19/07/2020

NỘI

NGOẠI



11h-13h

Bs Hải Minh

Bs Dự

Bs Hải Minh

 Bs L.Vân

Bs Hoàng Minh

Bs Nhơn

Bs H.Anh

Bs L.Vân

Bs Biểu

Bs Dự

Bs Hoàng 

Minh

Bs Hải Minh 

Bs Hoàng Minh 

Bs Nhơn

13h-17h

Bs Na

Bs Hải Minh

Bs Dự

Bs Hận

Bs Nhơn

Bs Na

Bs Hoàng Minh 

Bs Nhơn

Bs Hận

Bs L.Vân

Bs Hải Minh

Bs Na

Bs Hoàng Minh

Bs H.Nghĩa

Bs Hận

Bs L.Vân

Bs Nhơn

Bs Na

Bs H.Nghĩa

Bs X.Anh

Bs Hận

Bs Dự

Bs Na

Bs H.Nghĩa

Bs X.Anh

Bs Hận

Bs.L.Vân

Bs Dự

Bs Biểu

Bs Na

Bs Hoàng 

Minh

Bs L.Vân, 

Bs H.Nghĩa

Bs Nhơn

Bs Hải Minh

Bs H.Anh

Bs Hoàng Minh

Bs H.Nghĩa

Bs Hận 

Bs Nhơn

7h-11h

Bs Ađào

Bs Lùng

Bs Tài

Bs Ađào

Bs Lùng 

Bs Tài

Bs Ađào

Bs Lùng

Bs Tài

Bs Ađào

Bs Lùng

Bs Tài

Bs Mẫn

Bs Lùng

Bs Tài

Bs Mẫn

Bs Lùng

Bs Tài

Bs Mẫn

Bs Lùng 

Bs B.Đào

11h-13h
Bs B.Đào

Bs Lùng

Bs B.Đào

Bs Tài

Bs A.Đào

Bs Thủy

Bs B.Đào

Bs Lùng

Bs Mẫn

Bs Tài

Bs Mẫn

Bs Lùng

Bs B.Đào

Bs Thủy

13h-17h

Bs A.Đào

Bs Tài

Bs Lùng

Bs A.Đào

Bs Tài

Bs A.Đào

Bs Lùng

Bs A.Đào

Bs Tài

Bs Lùng

Bs Mẫn

Bs Tài

Bs Mẫn

Bs Lùng

Bs Mẫn

Bs B.Đào

7h-11h

Bs C.Vân Bs Thùy Bs Thùy

 Bs Nhi

 Bs Thùy

Bs C.Vân

Bs Nhi

Bs C.Vân

Bs Thùy

 Bs Nhi

Bs Phương

Bs Thùy

Bs Nhi

Bs Phương

11h-13h
Bs Nhi

Bs Thùy

Bs C.Vân

Bs Thùy

Bs Nhi

Bs Thùy

Bs C.Vân Bs Nhi Bs Phương Bs Thùy

13h-17h

Bs Nhi

Bs Thùy

Bs Phương

Bs C.Vân

Bs Thùy

Bs Phương

Bs Nhi

Bs Thùy

Bs C.Vân

Bs C.Vân

Bs Phương

Bs Nhi

Bs Phương

Bs Thùy

Bs Phương

Bs Nhi

Bs Thùy

7h-11h

Bs Tưởng

Bs Trứ

Bs Lẹ

Bs Tưởng

Bs Trứ

Bs Lẹ

Bs Tưởng

Bs Trứ

Bs Lẹ

Bs Trứ

Bs Lẹ

Bs Tưởng

Bs Trứ

Bs Lẹ

Bs Tưởng

Bs Trứ

Bs Lẹ

Bs Tưởng

Bs Định

11h-13h Bs Tưởng Bs Tưởng Bs Tưởng Bs Tưởng Bs Tưởng Bs Tưởng Bs Tưởng

13h-17h

Bs Tưởng

Bs Trứ

Bs Lẹ

Bs Tưởng

Bs Trứ 

Bs Lẹ

Bs Trứ

Bs Lẹ

Bs Tưởng

Bs Trứ

Bs Lẹ

Bs Tưởng

Bs Trứ

Bs Lẹ

Bs Tưởng

Bs Trứ

Bs Lẹ

Bs Tưởng

Bs Định

7h-11h Bs Tâm Bs Tâm Bs Tâm Bs Liễu Bs Liễu Bs Liễu Bs Liễu

11h-13h Bs Tâm Bs Tâm Bs Tâm Bs Liễu Bs Liễu Bs Liễu Bs Liễu

NGOẠI

SẢN - PHỤ 

KHOA

NHI

TAI - MŨI - 

HỌNG

RĂNG - 

HÀM - MẶT



13h-17h Bs Tâm Bs Tâm Bs Tâm Bs Liễu Bs Liễu Bs Liễu Bs Liễu

7h-11h

Bs Diệp

Bs Thương 

Bs Diệp

Bs Thương 

Bs Diệp

Bs Thương 

Bs Diệp

Bs Thương 

Bs Diệp

Bs Thương 

Bs Diệp

Bs Thương 

Bs Chuối

11h-13h Bs Chuối

13h-17h

Bs Diệp

Bs Thương 

Bs Diệp

Bs Thương 

Bs Diệp

Bs Thương 

Bs Diệp

Bs Thương 

Bs Diệp

Bs Thương 

Bs Diệp

Bs Thương 

Bs Chuối

7h-11h

Bs Nguyệt

Bs Q.Tuấn

Bs Nguyệt

Bs Tài

Bs Nguyệt

Bs Q.Tuấn

Bs Nguyệt

Bs Q.Tuấn

Bs Nguyệt

Bs Q.Tuấn

Bs Nguyệt

Bs Q.Tuấn

Bs Cúc

Bs Q.Tuấn

11h-13h
Bs Nguyệt

Bs Q.Tuấn

Bs Nguyệt Bs Nguyệt

Bs Q.Tuấn

Bs Nguyệt Bs Nguyệt

Bs Q.Tuấn

Bs Nguyệt

Bs Q.Tuấn

13h-17h
Bs Nguyệt

Bs Q.Tuấn

Bs Nguyệt

Bs Tài

Bs Nguyệt

Bs Q.Tuấn

Bs Nguyệt

Bs Q.Tuấn

Bs Nguyệt

Bs Q.Tuấn

Bs Nguyệt

Bs Q.Tuấn

Bs Cúc

Bs Q.Tuấn

DA LIỄU

RĂNG - 

HÀM - MẶT

MẮT








